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Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật. Kết quả, nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm đã cơ bản được kiểm soát được nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm, tạo điều kiện thuận lợi cho chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phát triển tốt, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nguồn cung thực phẩm trong nước, xuất khẩu sản phẩm động vật có chiều hướng gia tăng mạnh trong những năm qua (mỗi năm xuất khẩu sản phẩm động vật trên cạn đạt hơn 430 triệu đô la Mỹ, xuất khẩu thủy sản đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ), góp phần quan trọng ngăn chặn dịch bệnh lây từ động vật sang người, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, môi trường sinh thái và hội nhập quốc tế.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (sau đây gọi tắt Nghị định số 02). Tuy nhiên, nội dung của Nghị định này quy định cho nhiều chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau trong ngành nông nghiệp, trong khi đó mỗi ngành có đặc thù rất khác nhau, nhiều nội dung hiện nay không sát với thực tiễn công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. Cụ thể vào năm 2019, khi xảy ra bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), Chính phủ đã chỉ đạo sửa Nghị định số 02, nhưng do gặp nhiều khó khăn trong quá trình sửa đổi, bổ sung (như: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ… không thể áp dụng chung cho dịch bệnh và thiên tai). Trong khi đó việc hỗ trợ các hộ chăn nuôi để phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội là vấn đề cấp bách, vì vậy Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 và Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh DTLCP. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 và Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh DTLCP. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) báo cáo kết quả tổ chức thi hành các quy định về hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kết quả tổ chức thực hiện Nghị định số 02 
a) Kết quả tổ chức thực hiện

Ngày 12/8/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 5102/BNN-TY gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo kết quả thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật. Kết quả tổng hợp báo cáo từ các tỉnh, thành phố cho thấy việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật bệnh theo quy định tại Nghị định số 02 đã góp phần quan trọng bảo vệ sản xuất, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong phòng, chống dịch bệnh động vật, giúp cho việc tổ chức triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, cụ thể:

- UBND các tỉnh, thành phố đã bố trí kinh phí và các nguồn lực cần thiết để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát các dịch bệnh động vật, hạn chế dịch bệnh lây lan, kéo dài;

- Các địa phương đã sử dụng quỹ dự phòng để tổ chức phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người chăn nuôi có điều kiện khôi phục sản xuất; tổ chức giám sát thực hiện công tác hỗ trợ bảo đảm công khai, minh bạch, hạn chế tối đa tình trạng trục lợi từ chính sách hỗ trợ của nhà nước;

- Việc thực hiện chính sách hỗ trợ đã cơ bản tạo điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tái sản xuất để cung cấp các sản phẩm chăn nuôi nuôi trồng thủy sản cho thị trường, cân bằng cung cầu và bảo đảm an sinh xã hội;
- Theo số liệu tổng hợp của Bộ Tài chính (tính đến tháng 6/2022), ngân sách nhà nước đã hỗ trợ ngân sách địa phương 2.412 tỷ đồng để hỗ trợ thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh động vật trong giai đoạn từ 2017 – 2020.
b) Khó khăn trong tổ chức thực hiện Nghị định số 02

- Về đối tượng hỗ trợ: Một số đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp,… không thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 02, trong khi đây là các đối tượng có đóng góp quan trọng trong phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đóng thuế và tạo công ăn việc làm cho người dân.
- Về mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ theo Nghị định số 02 được quy định từ năm 2017, trong khi giá thị trường hiện nay đã biến đổi rất nhiều, do vậy mức hỗ trợ trong Nghị định số 02 là thấp và không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Mức hỗ trợ với dịch bệnh là cố định, trong khi giá thị trường luôn biến động gây khó khăn khi xảy ra dịch: nếu mức hỗ trợ cao hơn so với giá thị trường có thể xuất hiện tình trạng người chăn nuôi không thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch làm dịch bệnh lây lan để nhận hỗ trợ; nếu mức hỗ trợ quá thấp so với giá thị trường có thể xảy ra tình trạng giấu dịch, bán chạy gia súc, gia cầm bệnh làm lây lan dịch.
- Về trình tự, thủ tục hỗ trợ: Trình tự, thủ tục hỗ trợ chưa được quy định chặt chẽ, cần cụ thể hóa để thuận lợi hơn cho người dân khi nộp hồ sơ hỗ trợ. Thời gian hỗ trợ kéo dài nhiều tháng do Nghị định số 02 quy định người chăn nuôi phải đăng ký kê khai ban đầu và được chính quyền xác nhận; nhiều nội dung quy định về điều kiện hỗ trợ chưa khả thi trong điều kiện chăn nuôi hiện nay vì trên 60% cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản là nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, điều kiện nuôi chưa đảm bảo về kỹ thuật, chủ cơ sở không đăng ký, không khai báo khi nuôi, không có xác nhận của chính quyền địa phương, nhưng đây là đối tượng thường xuyên xảy ra dịch bệnh, người dân bán chạy gia súc, gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, làm dịch bệnh lây lan nhanh, ở phạm vi diện rộng, gây thiệt hại lớn.
- Nghị định số 02 không quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật. Trong khi đó, để kịp thời tiêu hủy động vật và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, ngoài lực lượng thú y (thú y cấp xã không có lương, chỉ được phụ cấp hỗ trợ khoảng 0,3 - 1,0 so với mức lương cơ bản), các địa phương phải huy động lực lượng khác như cán bộ cấp xã, trưởng thôn, thanh niên tình nguyện, lực lượng vũ trang, thuê lao động phổ thông của địa phương. Hiện nay, việc hỗ trợ cho lực lượng này đang được thực hiện theo Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay mức lương cơ bản đã được tăng nhiều lần và lạm phát hằng năm, do đó nếu giữ mức chi tối đa 100.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và 200.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết là không hợp lý, quá thấp so với tiền công lao động phổ thông tại các địa phương, không đủ bù đắp hao phí về sức khỏe cho đội ngũ làm công tác này và không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay; vì vậy, rất khó khăn trong việc huy động người tham gia phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, Nghị định số 02 chưa có quy định về chế độ hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia thống kê, xác nhận thiệt hại do dịch bệnh gây ra.
 Trước những khó khăn, vướng mắc nêu trên, các tỉnh, thành phố đã báo cáo và đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, đề xuất Chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật trong thời gian tới phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, Nghị định số 02 quy định rất rộng về cơ chế, chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp nói chung nên việc sửa đổi, bổ sung gặp nhiều khó khăn.

2. Kết quả thực hiện các quy định khác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ phòng, chống bệnh DTLCP
Khi xảy ra bệnh DTLCP, Chính phủ đã chỉ đạo sửa Nghị định số 02, nhưng do gặp nhiều khó khăn trong quá trình sửa đổi, bổ sung, nên Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 và Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh DTLCP. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 và Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh DTLCP, cụ thể:
a) Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ

Để giải quyết vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 02 và nhằm ngăn chặn kịp thời dịch bệnh, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019; trong đó có quy định UBND cấp tỉnh sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương và nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh DTLCP buộc phải tiêu hủy, cụ thể: (i) Đối với lợn con, lợn thịt các loại, hỗ trợ với mức tối thiểu 80% giá thị trường tại thời điểm và tại địa phương có dịch bệnh xảy ra; (ii) Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, hỗ trợ với mức từ 1,5 đến 2,0 lần so với mức hỗ trợ các loại lợn khác tại thời điểm có dịch bệnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện có những khó khăn, vướng mắc như sau:

- Giá lợn hơi giảm còn 26.000 - 30.000 đồng/kg, do đó, mức hỗ trợ 80% giá thị trường là thấp hơn nhiều so với giá thành chăn nuôi, không bù đắp được thiệt hại của chủ vật nuôi, nên vẫn có hiện tượng bán chạy lợn bệnh. Mặt khác, do có sự chênh lệch lớn giữa mức hỗ trợ lợn thịt và lợn giống, nên tại nhiều địa phương đã xuất hiện tình trạng khai báo không trung thực, xác nhận chưa chính xác, dẫn đến tỷ trọng lợn giống tăng bất thường trong tổng số lợn tiêu hủy, xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.

- Bệnh DTLCP đã xảy ra ở phạm vi rộng, số lượng lợn buộc phải tiêu hủy là rất lớn trong thời gian tới. Vì vậy, cần có sự chia sẻ gánh nặng về kinh tế giữa nhà nước và người dân. Tại các hội nghị về phòng, chống bệnh DTLCP, đại diện các địa phương đã phản ánh và đề nghị cần có điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện kinh tế.

- UBND các tỉnh, thành phố có văn bản báo cáo về nguồn ngân sách dự phòng của địa phương không đủ để hỗ trợ cho người chăn nuôi; đặc biệt dự báo trong thời gian tới, giá thịt lợn trên thị trường tăng cao, nên kinh phí hỗ trợ theo mức 80% giá thị trường như quy định của Nghị quyết 16/NQ-CP sẽ rất lớn.

- Việc xác định giá thị trường tại thời điểm và tại địa phương có dịch bệnh gặp nhiều khó khăn do phải theo quy định của pháp luật về giá, biến động liên tục. Mặt khác, mức hỗ trợ của các địa phương khác nhau, do đó đã dẫn đến tình trạng người dân vận chuyển trái phép lợn đến các địa phương có mức hỗ trợ cao hơn, làm dịch bệnh lây lan, khó kiểm soát.

- Chưa có quy định cụ thể về hỗ trợ cho các doanh nghiệp chăn nuôi trong khi đây là đối tượng có đóng góp quan trọng trong phát triển chăn nuôi.

- Dịch bệnh đã xảy ra tại các cơ sở sản xuất lợn giống, làm thiệt hại nặng nề vì giá trị của mỗi con lợn giống là rất lớn, nhất là đối với đàn lợn giống cụ kỵ, ông bà. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tăng cường hơn nữa các biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn giống để tái đàn sau khi hết dịch.
b) Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 02 và Nghị quyết số 16/NQ-CP nêu trên, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố đã báo cáo, tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh DTLCP theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh DTLCP, cụ thể:

- Hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh DTLCP với mức 25.000 đồng/kg lợn hơi (đối với lợn con, lợn thịt các loại) và mức 30.000 đồng/kg lợn hơi (đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác).

- Hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh DTLCP với mức 8.000 đồng/kg lợn hơi (đối với lợn con, lợn thịt các loại) và 10.000 đồng/kg lợn hơi (đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác).

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ kỵ, ông bà với mức 500.000 đồng/con lợn đến ngày 31/12/2019 nhằm nâng cao các biện pháp an toàn sinh học, sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh đảm bảo duy trì đàn lợn giống phục vụ tái đàn khi kiểm soát được dịch bệnh.

- Nguyên tắc, trình tự, thủ tục hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02.
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định hoặc trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật, với mức không thấp hơn ngày công lao động phổ thông tại địa phương (200.000 đồng/người/ngày làm việc; 400.000 đồng/người/ngày ngày nghỉ, ngày lễ, tết).
- Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ và Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh, thành phố đã ban hành các quy định về cơ chế, chính sách và mức hỗ trợ trong phòng, chống bệnh DTLCP.

- Theo số lượng tổng hợp của Bộ Tài chính (tháng 6/2022), trên cơ sở đề nghị của các địa phương, căn cứ quy định của pháp luật, Bộ Tài chính đã bổ sung có mục tiêu từ dự phòng ngân sách trung ương cho các địa phương để thực hiện công tác phòng, chống DTLCP trong các năm 2019 - 2020 là 6.984 tỷ đồng (năm 2019 là 4.970 tỷ đồng và năm 2020 là 2.014 tỷ đồng).

c) Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Trên cơ sở tổng kết thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg và những khó khăn, tồn tại, bất cập, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 để áp dụng hỗ trợ phòng, chống bệnh DTLCP từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020, cụ thể:
- Hỗ trợ người chăn nuôi, hộ chăn nuôi nông hộ, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh DTLCP với mức cụ thể như sau:

+ Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi;

+ Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 35.000 đồng/kg lợn hơi.

- Hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh DTLCP với mức hỗ trợ cụ thể như sau:

+ Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 10.000 đồng/kg lợn hơi;

+ Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 12.000 đồng/kg lợn hơi.

Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) và chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ kỵ, ông bà với mức 500.000 đồng/con lợn đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 nhằm nâng cao các biện pháp an toàn sinh học, sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh đảm bảo duy trì đàn lợn giống phục vụ tái đàn khi kiểm soát được dịch bệnh.

- Giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định hoặc trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định thành phần và mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống dịch bệnh động vật; thực hiện việc tiêu hủy lợn, phun hóa chất khử trùng tiêu độc, phục vụ tại các trạm, chốt kiểm dịch động vật; trực phòng, chống dịch bệnh tại các cơ quan, đơn vị và tham gia triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở; thống kê đàn vật nuôi, xác định, xác nhận thiệt hại do dịch bệnh (gọi chung là người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật) với mức không thấp hơn ngày công lao động phổ thông tại địa phương (150.000 đồng/người/ngày làm việc; 250.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết).
Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ điều kiện thực tế và tình hình biến động giá cả thị trường tại địa phương quyết định mức hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho người tham gia phòng, chống dịch bệnh nhằm tăng tính chủ động của địa phương trong triển khai hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật (ngân sách địa phương đảm bảo phần kinh phí tăng thêm so với quy định; ngân sách trung ương không hỗ trợ).
Tuy nhiên, đến nay Quyết định số 2254/QĐ-TTg đã hết hiệu lực, dẫn đến từ năm 2021 đến nay chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
d) Hỗ trợ của ngân hàng và các tổ chức tín dụng cho người chăn nuôi:

Theo Công văn số 4255/NHNN-TD ngày 11/6/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN), để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi do ảnh hưởng của DTLCP, thời gian qua, NHNNVN đã ban hành nhiều văn bản (Phụ lục II) chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất sau dịch kết thúc, thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay do DTLCP theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 sửa đổi Nghị định 55/2015/NĐ-CP. Đồng thời, chỉ đạo các chi nhánh của tổ chức tín dụng trên địa bàn có dịch chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình xử lý các đề nghị tháo gỡ khó khăn đối với vốn vay theo quy định.

đ) Khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện:
Trong quá trình triển khai hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 793/QĐ-TTg và Quyết định số 2254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như sau:

- Bệnh DTLCP là bệnh rất nguy hiểm ở lợn, hiện chưa có thuốc điều trị, chưa có vắc xin phòng bệnh; diễn biến dịch bệnh ở các nước trong khu vực đang rất phức tạp; nguy cơ tái phát dịch tại các địa phương đã qua 30 ngày là rất cao.

- Về đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ: Quyết định số 793/QĐ-TTg chưa có quy định hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an tham gia tổ chức sản xuất, chăn nuôi lợn. Do đó, các địa phương chưa có căn cứ để hỗ trợ đối tượng này.

- Về giá thành sản xuất, chăn nuôi lợn tăng cao: Giá lợn giống, chi phí thuốc sát trùng, chi phí xét nghiệm bảo đảm lợn giống không có mầm bệnh, triển khai các biện pháp phòng, chống.

- Về thành phần tham gia phòng, chống dịch bệnh: Quyết định số 793/QĐ-TTg đã giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định hoặc trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật. Tuy nhiên, chưa giao việc quyết định về thành phần tham gia phòng, chống dịch bệnh. Vì vậy một số địa phương gặp khó khăn trong việc xác định thành phần thuộc diện được hỗ trợ.
- Bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò đã xảy ra từ tháng 10/2020 đến nay, với hơn 300.000 con mắc bệnh, trong đó số lượng trâu, bò chết, buộc tiêu hủy hơn 30.000 con, tổn thất hơn 1.000 tỷ đồng; tuy nhiên, đến nay chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ bệnh này, nên đã gây ra rất nhiều khó khăn, tồn tại, vướng mắc và gây thiệt hại rất lớn.
3. Về hỗ trợ cho người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật 

Công tác hỗ trợ cho người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; được sửa đổi tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Theo các quy định này, lực lượng thú y và những người trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch để thực hiện tiêu hủy gia súc; phun hóa chất khử trùng tiêu độc và phục vụ tại các chốt kiểm dịch được hỗ trợ tối đa 100.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và 200.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết. 

Tuy nhiên, các Quyết định nêu trên đã được ban hành cách đây hơn 10 năm, đến nay mức lương cơ bản đã được tăng nhiều lần và lạm phát hằng năm, do đó nếu giữ mức chi hỗ trợ theo các quy định này không còn phù hợp với tình hình thực tiễn. Thực tế, trước khi có mức hỗ trợ theo Quyết định số 793/QĐ-TTg, việc huy động các lực lượng tham gia phòng, chống bệnh DTLCP gặp nhiều khó khăn do mức chi hỗ trợ thấp (tối đa 100.000 đồng/người/ngày làm việc và 200.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết); lực lượng tham gia triển khai phòng, chống, nhất là xử lý tiêu hủy rất vất vả do thường phải vận chuyển lợn rất to, nặng từ các chuồng nuôi ra chỗ tiêu hủy; cũng như có nguy cơ cao bị tại nạn, nhiễm các loại mầm bệnh khác có khả năng lây sang người (như liên cầu khuẩn, uốn ván,... thường có sẵn trong môi trường chăn nuôi); các lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh thường chậm nhận được tiền hỗ trợ từ nhà nước, ảnh hưởng đến đến công tác phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, để kịp thời tiêu hủy lợn và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, ngoài lực lượng thú y, các địa phương phải thuê nhân công là lao động phổ thông của địa phương (tiền công lao động phổ thông tại các địa phương (khoảng 300.000 - 400.000 đồng/ngày). Vì vậy, rất khó khăn trong việc huy động người tham gia phòng, chống dịch bệnh. 

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Bộ Nông nghiệp và PTNT đã và đang tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02. Tuy nhiên, việc sửa đổi, bổ sung và để quy định hỗ trợ về phòng, chống dịch bệnh trong cùng một văn bản gặp rất nhiều khó khăn, bao gồm: (i) Cần có quy định cho nhiều chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau trong ngành nông nghiệp và mỗi ngành có đặc thù, tính chất phức tạp rất khác nhau; (ii) Yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch bệnh do thường xuyên xuất hiện bệnh mới, tác nhân gây bệnh đa dạng (do vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm,...), thường xuyên biến đổi; (iii) Đặc điểm của dịch bệnh thường xảy ra ở những cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ, chưa đảm bảo điều kiện để công bố dịch, thậm chí không đảm bảo yêu cầu để được hỗ trợ nếu áp dụng quy định chung về điều kiện hỗ trợ với lĩnh vực khác, nhưng thực tiễn vẫn cần phải xử lý, hỗ trợ để ngăn chặn dịch bệnh lây lan nhanh, ở phạm vi rộng, gây tổn thất lớn về kinh tế, sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái; (iv) Dịch bệnh thường lây truyền xuyên biên giới, xuất hiện trên nhiều loài động vật, đặc biệt nhiều dịch bệnh lây sang người, thường kéo dài, có thể xuất hiện lặp lại trong nhiều năm. Do đó, việc thống nhất các nội dung quy định trong cùng một văn bản gây ra nhiều khó khăn ngay từ khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung và khi áp dụng quy định. Vì vậy, các địa phương đề xuất cần có Nghị định quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật.
Thực tế, khi xuất hiện bệnh DTLCP vào tháng 02/2019, Chính phủ đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02, nhưng do có nhiều quy định cho các chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau, rất khó sửa đổi, bổ sung; trình tự, thủ tục mất nhiều thời gian. Để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch bệnh, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 và Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh DTLCP. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 và Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh DTLCP để hỗ trợ trong các năm 2019 và 2020. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay các quyết định này đã hết hiệu lực.

Hiện nay đang thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm (như DTLCP, Viêm da nổi cục). Mặt khác, nguy cơ nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm vào Việt Nam trong thời gian tới là rất cao, dẫn đến khoảng trống pháp lý về hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh.

Đối với dịch bệnh trên thủy sản, mặc dù đáp ứng các điều kiện công bố dịch nhưng để tránh ảnh hưởng đến xuất khẩu, các địa phương lựa chọn không công bố dịch. Mặt khác, nhiều dịch bệnh gây chết hàng loạt nhưng không thuộc danh mục bệnh phải công bố dịch nên khó khăn cho việc đề xuất hỗ trợ theo Nghị định số 02, dẫn đến thiệt hại kinh tế của người nuôi, nhiều hộ sau khi dịch bệnh không có khả năng khôi phục sản xuất; việc tiêu hủy thủy sản bị bệnh vất vả, tốn kém, nhưng nếu không xử lý triệt để, nguy cơ lây lan cao.

Các địa phương đã có văn bản báo cáo nhiều khó khăn, tồn tại, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 02; hàng chục Đoàn Đại biểu Quốc hội chất vấn, đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, đề xuất Chính phủ sớm có Nghị định riêng về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh thay thế các văn bản nêu trên, bảo đảm sát thực tiễn và khả thi hơn.
Tổng hợp đề xuất, kiến nghị của các địa phương về sửa đổi, bổ sung quy định về cơ chế, hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật tại Phụ lục đính kèm./. 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Phụ lục
BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2017/NĐ-CP NGÀY 09/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ  


	TT
	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT

	1. 
	UBND tỉnh Bắc Giang
	- Tại Điều 4, khoản 2 quy định điều kiện hỗ trợ: Có đăng ký kê khai ban đầu được UBND cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã) và nuôi trồng thủy sản (theo Mẫu số 6 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này) hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có). Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi; trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản kê khai, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận vào kê khai. Các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai và được xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng.

Đề nghị sửa đổi như sau: Có đăng ký kê khai ban đầu được UBND cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã), chăn nuôi nông hộ và nuôi trồng thủy sản (theo Mẫu số 6 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này) hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có). Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi; trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản kê khai, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận vào kê khai. Các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai và được xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng.

	
	
	- Tại Điều 5, khoản 4, điểm b quy định mức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ cụ thể như sau: Hỗ trợ 38.000 đồng/kg hơi đối với lợn; Hỗ trợ 45.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai; Hỗ trợ 35.000 đồng/con gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng). Đề nghị sửa đổi như sau: Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ cụ thể như sau: - Đối với Lợn: + Lợn nái, lợn đực đang khai thác: hỗ trợ 3.000.000 đ/con; 4 + Với lợn thịt (nuôi từ 2 tháng trở lên): hỗ trợ 1.000.000 đ/con; + Lợn con (từ 28 ngày tuổi đến dưới 2 tháng tuổi): hỗ trợ 300.000 đ/con; + Lợn con theo mẹ (dưới 28 ngày tuổi): hỗ trợ 100.000 đ/con. - Đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai: hỗ trợ 55.000 đồng/kg hơi. - Đối với gia cầm (Gà, vịt, ngan, ngỗng): + Từ 1 đến 28 ngày tuổi: hỗ trợ 10.000-20.000 đồng/1con. + Trên 28 ngày tuổi: hỗ trợ 21.000-35.000 đồng/1con.

	2. 
	UBND tỉnh Bắc Kạn
	Bổ sung nội dung tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về việc “Hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh”.

	3. 
	Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh
	- Tại Điều 2: Đề nghị bỏ cụm từ “chăn nuôi gia trại” cho phù hợp với cách sử dụng từ ngữ trong quy định của các pháp luật chuyên ngành như Luật Thủy sản 2017, Luật Chăn nuôi năm 2018…; đồng thời quy định rõ các doanh nghiệp và cơ sở chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp không thuộc đối tượng được hỗ trợ tại Nghị định này.

	
	
	- Tại Điều 4, Khoản 2: Đề nghị tách riêng quy định kê khai chăn nuôi ban đầu đối với chăn nuôi và thuỷ sản, trong đó: với chăn nuôi, các đối tượng đều phải đăng ký kê khai theo quy định tại Điều 54 của Luật Chăn nuôi; với nuôi trồng thuỷ sản, sử dụng đăng ký nuôi trồng đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, nuôi thủy sản lồng bè; chứng nhận đủ điều kiện sản xuất giống hoặc nuôi trồng thủy sản.


	4. 
	Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre
	Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định hoặc hướng dẫn cụ thể về mức hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh động vật để làm cơ sở cho việc xây dựng dự toán kinh phí tại địa phương.

	5. 
	UBND tỉnh Bình Định
	+ Tại Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh) Quy định: “Nghị định này quy định việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản … và các loại dịch bệnh nguy hiểm, được công bố theo quy định pháp luật về thú y...”. Tuy nhiên, tại Phụ lục I, Mục 1 (Danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch) của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và được bổ sung bởi các Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019, Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021, thể hiện, có một số bệnh công bố dịch nhưng thực tế chưa xem xét, hướng dẫn hỗ trợ như bệnh Dịch tả lợn, Bệnh Niu-cát-xơn, Bệnh Dại động vật. Thêm vào đó, Điều 1 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP Quy định “… các loại dịch bệnh nguy hiểm, được công bố theo quy định pháp luật về thú y” còn Mục 1, Phụ lục 1, Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT “Danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch”. Do đó, để thuận lợi cho các địa phương trong quá trình tổ chức, thực hiện; đề nghị xem xét, bổ sung vào Nghị định, Phụ lục danh mục các bệnh truyển nhiễm nguy hiểm được hỗ trợ.

	
	
	+ Tại Điều 4 (Điều kiện hỗ trợ), Khoản 2: Đề nghị xem xét, điều chỉnh, bổ sung hoạt động kê khai ban đầu, thực hiện theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.

	6. 
	
	+ Tại Điều 5 (Mức hỗ trợ), Khoản 4, Điểm b (Đối với thiệt hại dịch bệnh): Đề nghị xem xét, nâng mức hỗ trợ đối với lợn, trâu, bò, gia cầm (bằng 70% giá thịt hơi tại thời điểm). Riêng đối với gia cầm, chia ra 2 mức như hỗ trợ thiên tai. Đồng thời, thống nhất duy trì mức hỗ trợ đối với các loại dịch bệnh, giúp các địa phương chủ động triển khai thực hiện.

	7. 
	UBND tỉnh Bình Phước
	- Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.


Tại điểm b, khoản 4, Điều 5. Mức hỗ trợ 38.000 đồng/kg hơi đối với lợn;


Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:


“Đối với lợn:


+ Lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi.


+ Lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 35.000 đồng/kg lợn hơi.”

	
	
	b) Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định mức chi hỗ trợ cho lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh động vật (áp dụng chung cho tất cả các loại dịch bệnh nguy hiểm trên động vật) quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, cụ thể như sau:

- Tại khoản 2, Điều 1 quy định: “a) Hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia tiêm phòng vắc xin với mức bình quân cho một lần tiêm: 2.000 đồng/con lợn; 4.000 đồng/con trâu, bò; 200 đồng/con gia cầm. Trường hợp mức bồi dưỡng theo lần tiêm dưới 100.000 đồng/người/ngày thì được thanh toán bằng mức 100.000 đồng/người/ngày”.

Đề nghị sửa đổi: “a) Hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia tiêm phòng vắc xin với mức bình quân cho một lần tiêm: 3.000 đồng/con lợn, dê, cừu; 5.000 đồng/con trâu, bò; 6.000 đồng/con chó, mèo; 350 đồng/con gia cầm. Trường hợp mức bồi dưỡng theo lần tiêm dưới 150.000 đồng/người/ngày thì được thanh toán bằng mức 150.000 đồng/người/ngày”.

	
	
	- Tại khoản 3, Điều 1 quy định: “d) Hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch để thực hiện tiêu hủy gia súc, gia cầm (kể cả gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm do các lực lượng phòng, chống buôn lậu, trạm kiểm dịch động vật bắt buộc phải tiêu hủy); phun hóa chất khử trùng tiêu độc và phục vụ tại các chốt kiểm dịch. Mức chi tối đa 100.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và 200.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết”.
Đề nghị sửa đổi: “d) Hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống dịch bệnh động vật; thực hiện việc tiêu hủy lợn, phun hóa chất khử trùng, tiêu độc; phục vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh; trực phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị và tham gia triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở; thống kê đàn vật nuôi, xác định, xác nhận thiệt hại do dịch bệnh. Mức chi không thấp hơn ngày công lao động phổ thông tại địa phương 150.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và 250.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết”.

	8. 
	UBND tỉnh Bình Thuận
	- Bổ sung nội dung Điều 1 Nghị định 02 về phạm vi điều chỉnh theo hướng đối với gia súc, gia cầm bị bệnh, chết phải tiêu hủy do các bệnh mới xuất hiện tại Việt Nam được hưởng chính sách hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh gia súc, gia cầm theo quy định.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 4 đối với điều kiện hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh gia súc, gia cầm: Các hộ sản xuất bị thiệt được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4, các quy định của Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi. 

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 5 về mức hỗ trợ theo từng loại gia súc, gia cầm: thịt, giống.

	9. 
	Sở NN&PTNT TP Cần Thơ
	- Về cơ chế chính sách hỗ trợ người chăn nuôi có heo bị tiêu hủy do dịch bệnh gây ra theo mức giá hỗ trợ là đối với heo thịt, heo con là 30.000 đồng/kg heo hơi; heo đực giống và nái sinh sản là 35.000 đồng/kg heo hơi;

- Hỗ trợ chi trả thù lao cho cán bộ thú y và người trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, cụ thể như sau: 

+ Đối với cán bộ thú y, người trực tiếp tham gia chống dịch: 150.000 đồng/người/ngày làm việc;  300.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết;

+ Đối với người trực tiếp chôn hủy, đào hố, phun hóa chất khử trùng tiêu độc và phục vụ tại các chốt kiểm dịch: 250.000 đồng/người/ngày làm việc; 500.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

	10. 
	UBND tỉnh Cao Bằng
	Nghị định số 02/2017/NĐ-CP là cơ sở căn cứ để địa phương hỗ trợ thiệt hại khi có dịch bệnh, thiên tai xảy ra. Tuy nhiên, điều kiện hỗ trợ tại Điều 4 có nêu "Các hộ sản xuất bị thiệt hại được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:", trong đó có điều kiện tại khoản 2 "có đăng ký kê khai ban đầu được UBND cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã) và nuôi trồng thủy sản (theo mẫu số 6, phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này) hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có). Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi; trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản kê khai, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận vào kê khai. Các hộ nuôi trồng thủy sản kê khai và được xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng."  

Việc xác định như thế nào là chăn nuôi tập trung (gia trại, tổ hợp tác) chưa có văn bản nào quy định. Ngoài ra, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng chủ yếu theo phương thức hộ gia đình, nên việc đăng ký kê khai ban đầu được UBND cấp xã xác nhận hầu như không có. Như vậy, để đáp ứng tất cả các điều kiện  thì trang trại, hợp tác xã mới được hỗ trợ, còn các đối tượng chăn nuôi hộ nông dân, gia trại, tổ hợp tác không đủ cơ sở xác minh hỗ trợ theo quy định.

	11. 
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Tại Điểm b, Khoản 4, Điều 5. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Hỗ trợ 38.000 đồng/kg hơi đối với lợn;

Hỗ trợ 45.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai;

Hỗ trợ 35.000 đồng/con gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng).

Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ cụ thể như sau:

- Đối với Lợn: 

+ Lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 35.000 đồng/kg lợn hơi.

+ Lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 45.000 đồng/kg lợn hơi. 

- Đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai: hỗ trợ 55.000 đồng/kg hơi.

- Đối với gia cầm (Gà, vịt, ngan, ngỗng): 

+ Từ 1 đến 28 ngày tuổi: hỗ trợ 10.000-20.000 đồng/1con.

+ Trên 28 ngày tuổi: hỗ trợ 21.000-35.000 đồng/1con.

	12. 
	UBND TP Đà Nẵng
	Không đề xuất

	13. 
	Sở NN&PTNT Điện Biên
	Đề nghị xem xét sửa đổi mức hỗ trợ lợn tiêu huỷ do dịch bệnh tại Nghị định số 02/2017/ND-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ, trong đó đề xuất quy định thống nhất mức hỗ trợ đối với từng đối tượng vật nuôi trong các loại dịch bệnh truyền nhiễm thuộc danh mục hỗ trợ nhằm khi có dịch xẩy ra, các địa phương chủ động áp dụng ngay không phải chờ chính sách quy định (chỉ áp dụng một văn bản duy nhất), với mức hỗ trợ lợn tiêu huỷ do dịch bệnh như quy định tại Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Chính phủ. Xem xét sửa đổi mức hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng chống dịch quy định tại Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Chính phủ sửa đổi Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Chính phủ.

	14. 
	Sở NN&PTTN tỉnh Đồng Tháp
	- Quy định chi tiết mức hỗ trợ; xây dựng tiêu chí để phân chia nhóm đối tượng cây trồng, vật nuôi với mức hỗ trợ tương ứng; quy định cụ thể mức hỗ trợ vật tư tiêu hao khi tổ chức tiêu huỷ vật nuôi; đồng thời, quy định thêm đối tượng và mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp để chia sẻ khó khăn khi doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

- Đề nghị giữ nguyên nội dung như quy định trước đây tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ; cụ thể: “Các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách còn lại: Ngân sách trung ương hỗ trợ 70% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước”.
- Ban hành chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi thực hiện tái đàn, gắn với tái cơ cấu chăn nuôi heo đảm bảo điều kiện về an toàn sinh học.

- Đề nghị nâng mức định chung về hỗ trợ khi xảy ra địch bệnh đối với heo. Do mức hỗ trợ 38.000 đồng/kg heo hơi như hiện nay chưa đảm bảo thực tế các chi phí đầu vào cấu thành giá/kg heo hơi, từ đó người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn trong việc tái đàn.

	15. 
	UBND tỉnh Gia Lai
	Không đề xuất sửa đổi NĐ02

- Đề nghị ban hành quy định chung về hỗ trợ cho lực lượng tham gia chống dịch bệnh động vật thay thế cho QĐ 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

	16. 
	UBND tỉnh Hà Nam
	Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, báo cáo, đề nghị Chính phủ sửa đổi điểm b, khoản 4, Điều 5/Nghị định số 02/2017/NĐ-CP hoặc ban hành Quyết định riêng về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật, bao gồm hỗ trợ trực tiếp cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh động vật và hỗ trợ cho các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch… để các địa phương có căn cứ áp dụng, cụ thể:

- Về mức hỗ trợ cho chủ cơ sở chăn nuôi có gia súc, gia cầm buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh động vật theo nguyên tắc mức hỗ trợ không vượt quá giá thành sản xuất và không vượt quá giá thị trường, cụ thể: khi giá thị trường cao hơn giá thành sản xuất thì mức hỗ trợ bằng 70% giá thành sản xuất; khi giá thị trường thấp hơn giá thành sản xuất thì mức hỗ trợ bằng 70% giá thị trường.

- Về mức hỗ trợ: đối với lợn, áp dụng chung một mức, không phân biệt loại lợn; đối với trâu, bò, dê, cừu áp dụng 1 mức; đối với gia cầm nên áp dụng 2 mức: gia cầm <0,5 kg/con hỗ trợ theo con, gia cầm ≥0,5 kg/con hỗ trợ theo kg.

- Về điều kiện hỗ trợ: xem xét thống nhất quy định về đăng ký kê khai ban đầu với quy định về kê khai hoạt động chăn nuôi trong Luật Chăn nuôi.

	17. 
	Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang
	a) Về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương: Đề nghị xem xét nâng định mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương từ 80% lên 90% cho các tỉnh miền núi, Tây nguyên để giảm bớt khó khăn cho các địa phương này trong cân đối ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

b) Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ cụ thể như sau: 4 - Đối với Lợn: + Lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 45.000 đồng/kg lợn hơi. + Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác: Hỗ trợ 50.000 đồng/kg lợn hơi. - Đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai: Hỗ trợ 55.000 đồng/kg hơi. - Đối với gia cầm: Hỗ trợ 40.000 đồng/con gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng).

	18. 
	Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương
	Đề nghị sửa đổi điểm b, khoản 4, Điều 5 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP hoặc ban hành Quyết định riêng về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật, bao gồm hỗ trợ trực tiếp cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh động vật và các nội dung hỗ trợ cho các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch… để các địa phương có căn cứ áp dụng, cụ thể: 

+ Về mức hỗ trợ cho chủ cơ sở chăn nuôi có gia súc, gia cầm buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh động vật: đề xuất thực hiện hỗ trợ tối đa bằng 70% giá thành sản xuất sản phẩm chăn nuôi. 

+ Bổ sung danh mục các dịch bệnh động vật được hỗ trợ (hoặc giao Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành danh mục các bệnh được hỗ trợ) theo hướng chỉ hỗ trợ với những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có tính chất lây lan mạnh, tỷ lệ chết cao; bệnh truyền lây từ động vật sang người; bệnh chưa có vắc xin tiêm phòng; cập nhật, bổ sung các dịch bệnh động vật nguy hiểm mới xâm nhập vào Việt Nam vào danh mục các bệnh được hỗ trợ. 

+ Về điều kiện hỗ trợ: Xem xét thống nhất quy định về đăng ký kê khai ban đầu với quy định về kê khai hoạt động chăn nuôi trong Luật Chăn nuôi và chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Luật Thú y.

	19. 
	Sở NN&PTNT TP Hải Phòng
	Đề nghị bổ sung nội dung:

- Mức hỗ trợ, bồi dưỡng công chống dịch cho cán bộ thú y và các lực lượng tham gia chống dịch đảm bảo thống nhất giữa các địa phương.

- Mức hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác tiêu hủy động vật mắc bệnh.

	20. 
	Sở NN&PTNT Hà Tĩnh
	- Tại Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Cần thống nhất về các loại dịch bệnh được hỗ trợ (giao Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành danh mục các bệnh được hỗ trợ; đồng thời thường xuyên cập nhật bổ sung các bệnh truyền nhiễm mới xâm nhập và Việt Nam vào danh mục)

- Tại Điểm b, Khoản 4, Điều 5:  

+ Bổ sung nội dung hỗ trợ đối với các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh; mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ theo nội dung quy định tại Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Chính phủ; 

+ Điều kiện hỗ trợ: Thống nhất nội dung kê khai ban đầu với quy định về kê khai hoạt động chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi. 

+ Về mức hỗ trợ cho gia súc, gia cầm buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh động vật: Giữ nguyên mức hỗ trợ như Điểm b, Khoản 4, Điều 5, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính Phủ đối với gia súc, gia cầm thương phẩm (đối gia cầm thương phẩm phân loại theo loại: dưới 7 ngày tuổi; gia cầm >1kg; gia cầm < 1kg, hỗ trợ tương ứng); Điều chỉnh tăng thêm 15% mức hỗ trợ đối với gia súc, gia cầm giống so với thương phẩm.  

	21. 
	UBND tỉnh Hậu Giang
	Tại điểm b, khoản 4, Điều 5. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ
sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong
vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ cụ thể như sau: 

Hỗ trợ 38.000 đồng/kg hơi đối với lợn; 

Hỗ trợ 45.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai;

Hỗ trợ 35.000 đồng/con gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng).

Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt
buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức
hỗ trợ cụ thể như sau:

- Đối với Lợn:

+ Lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 35.000 đồng/kg lợn hơi.

+ Lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 45.000 đồng/kg lợn hơi.

- Đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai: hỗ trợ 55.000 đồng/kg hơi.

- Đối với gia cầm (Gà, vịt, ngan, ngỗng):

+ Từ 1 đến 7 ngày tuổi: hỗ trợ 10.000 đồng/1con.

+ Từ 8 đến 28 ngày tuổi: hỗ trợ 20.000 đồng/1con.

+ Từ 29 đến 45 ngày tuổi: hỗ trợ 30.000 đồng/1con.

+ Trên 45 ngày tuổi: hỗ trợ 35.000 đồng/1con.

	22. 
	UBND tỉnh Hòa Bình
	- Về căn cứ: Đề nghị bổ sung "Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018" 

- Về mức hỗ thiệt hại do dịch bệnh: Đề nghị sửa đổi điểm b, khoản 4, Điều 5, như sau: 

* Đối với lợn: 

+ Hỗ trợ 44.000 đồng1 /kg hơi đối với lợn con, lợn thịt; 

+ Hỗ trợ với mức từ 1,5 lần đối với lợn nái, đực giống đang khai thác so với mức hỗ trợ lợn con, lợn thịt. 

* Đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai: 

+ Hỗ trợ 72.000 đồng2 /kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai nuôi thịt; 

+ Hỗ trợ với mức từ 1,5 lần đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai giống đang khai thác so với mức hỗ trợ trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai nuôi thịt. 

* Đối với gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) 

+ Hỗ trợ 35.000 đồng/con gia cầm nuôi thịt; 

+ Hỗ trợ với mức 1,5 lần đối với gia cầm giống đang khai thác so với mức hỗ trợ gia cầm nuôi thịt.

	23. 
	Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên
	- Đề nghị giữ nguyên cơ chế hỗ trợ tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP.

- Mức hỗ trợ phòng chống dịch bệnh cần thống nhất chung cho các loài động vật phải tổ chức tiêu hủy, không phân biệt mắc bệnh gì.

- Mức hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch và mức hỗ trợ cho các đối tượng chăn nuôi có động vật tiêu hủy như: hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang … cần bổ sung, quy định rõ trong Nghị định 02/2017/NĐ-CP. Các địa phương tổ chức thực hiện xuyên suốt, thống nhất trong Nghị định, không phải ban hành nhiều văn bản. 

	24. 
	Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa
	- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT tham mưu, đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định 02/2017/NĐ-CP; đồng thời xem xét, sửa đổi Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 để khắc phục các nội dung bất cập giữa 2 văn bản, phù hợp trong triển khai áp dụng tại địa phương; 

- Một số văn bản của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành liên quan về cơ chế chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch bệnh động vật như Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 và Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011; cùng với sửa đổi bổ sung Nghị định 02/2017/NĐ-CP cho phù hợp Luật Chăn nuôimới ban hành; đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT tham mưu, đề xuất Chính phủ xem xét ban hành Nghị định của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; trong đó có cơ chế chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch bệnh động vật cụ thể đối tượng hỗ trợ cho người sản xuất (như Quyết định số 719/QĐ-TTg); định mức hỗ trợ người chăn nuôi và lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch (như Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019).

	25. 
	UBND tỉnh Kiên Giang
	- Về căn cứ pháp lý: Đề nghị bổ sung Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018.

- Khoản 2, Điều 4 điều kiện hỗ trợ đề nghị điều chỉnh: Cơ sở chăn nuôi phải đáp ứng các điều kiện về chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

- Khoản 2, Điều 8, trách nhiệm của Bộ NN&PTNT, đề nghị bổ sung điểm c như sau: Hướng dẫn phương pháp xác định mức độ thiệt hại do dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản làm cơ sở áp dụng mức hỗ trợ.

	26. 
	Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum
	- Trong thời gian đến, đề nghị tiếp tục áp dụng thực hiện Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
- Theo quy đinhh tại khoản 3, điều 1, Quyết định 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011“ hỗ trợ ngày công cho cán bộ thú y và những người tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch để thực hiện tiêu hủy gia súc, gia cầm (kể cả gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm do lực lượng phòng, chống buôn lậu, trạm kiểm dịch động vật bắt buộc phải tiêu hủy); phun hóa chất khử trùng tiêu độc và phục vụ tại các chốt kiểm dịch. Mức chi 100.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và 200.000 đồng/người/ ngày đối với ngày nghỉ, lễ, tết”; mức hỗ trợ nêu trên quá thấp so với mức thuê lao động phổ thông hiện nay.

Đề nghị xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ không thấp hơn ngày công lao động phổ thông tại các địa phương. 

	27. 
	UBND tỉnh Lai Châu
	- Đề nghị bổ sung nội dung hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp tham gia chống dịch động vật như trực chốt kiểm dịch, đào hố chôn lấp tiêu hủy động vật mắc bệnh,…

- Bổ sung thêm một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh DTLCP, bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò vào danh mục dịch bệnh được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể về định mức hỗ trợ hoạt động tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật mắc bệnh bằng biện pháp chôn lấp và các biện pháp khác.

	28. 
	Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng
	* Tại Khoản 2 Điều 4. Điều kiện hỗ trợ 

- Có đăng ký kê khai ban đầu được UBND cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã). 

- Đề nghị được sửa đổi như sau: Có kê khai hoạt động chăn nuôi theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT. 

* Tại Điểm b, khoản 4, Điều 5. Mức hỗ trợ: 

- Đề nghị được sửa đổi như sau: Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ cụ thể như sau: 

+ Hỗ trợ 35.000 đồng/kg hơi đối với lợn thịt; 45.000 đồng/kg hơi đối với lợn đực khai thác tinh và nái sinh sản;

+ Hỗ trợ 50.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai; 

+ Hỗ trợ gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) 25.000 đồng/con < 28 ngày tuổi; 35.000 đồng/con ≥ 28 ngày tuổi.

* Bổ sung đối tượng và mức hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật: 

- Đối tượng hỗ trợ: Cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống dịch bệnh động vật; thực hiện việc tiêu hủy lợn, phun hóa chất khử trùng tiêu độc, phục vụ tại các trạm, chốt kiểm dịch động vật; trực phòng chống dịch bệnh tại các cơ quan, đơn vị và tham gia triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở; thống kê đàn vật nuôi, xác định, xác nhận thiệt hại do dịch bệnh (gọi chung là người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật). 

- Mức kinh phí hỗ trợ: Ngày làm việc bình thường: 200.000 đồng/người/ngày; Ngày nghỉ, lễ, tết: 400.000 đồng/người/ngày.

	29. 
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính xem xét tham mưu cho Chính phủ sửa đổi hoặc ban hành mới Nghị định thay thế Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh cho phù hợp với tình hình hiện nay.

	30. 
	Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai
	Đề nghị Bộ Nông nghiệp tham mưu đề xuất Chính phủ sửa đổi mức hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh tại điểm b khoản 4 điều 5 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay trong đó mức hỗ trợ từng đối tượng, cụ thể: + Đối với lợn con, lợn thịt các loại hỗ trợ 70% giá thị trường tại thời điểm tiêu hủy và tại địa phương có dịch; 

+ Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, mức hỗ trợ bằng 1,0 giá thị trường tại thời điểm tiêu hủy so với lợn con, lợn thịt các loại.

 + Đối với trâu, bò, dê cừu, hươu, nai hỗ trợ 50.000 đồng/kg hơi; 

+ Đối với gia cầm hỗ trợ 35.000 đồng/con.

	31. 
	Sở NN&PTNT tỉnh Long An
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh và định mức hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh động vật (bao gồm bệnh Dịch tả heo Châu Phi và Viêm da nổi cục) thống nhất cùng một định mức hỗ trợ và phù hợp với tình hình hiện nay. 

	32. 
	UBND tỉnh Nam Định
	- Đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02/2017/NĐ-CP quy định hỗ trợ tái sản xuất sau dịch bệnh động vật (hỗ trợ con giống, thức ăn…) để khôi phục sản xuất đối với các hộ có kế hoạch tái sản xuất trong vòng 6 tháng kể từ khi kết thúc dịch.

- Báo cáo, đề nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi điểm b, khoản 4, Điều 5 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP hoặc ban hành Quyết định riêng về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật, bao gồm hỗ trợ trực tiếp cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh động vật và các nội dung hỗ trợ cho các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch… để các địa phương có căn cứ áp dụng, cụ thể: 

+ Về mức hỗ trợ cho chủ cơ sở chăn nuôi có gia súc, gia cầm buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh động vật: Giá thị trường luôn biến động do đó trong Quyết định của Chính phủ không nên quy định mức hỗ trợ cụ thể mà chỉ quy định về nguyên tắc hỗ trợ. Mức hỗ trợ cụ thể nên giao UBND cấp tỉnh quyết định khi dịch bệnh xảy ra; nguyên tắc mức hỗ trợ không vượt giá thành sản xuất và không vượt quá giá thị trường, cụ thể: khi giá thị trường cao hơn giá thành sản xuất thì mức hỗ trợ tối đa bằng 70% giá thành sản xuất; khi giá thị trường thấp hơn giá thành sản xuất thì mức hỗ trợ tối đa bằng 70% giá thị trường (như vậy hằng năm Chính phủ không phải ban hành quyết định cơ chế, chính sách hỗ trợ). 

+ Bổ sung danh mục các dịch bệnh động vật được hỗ trợ (hoặc giao Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành danh mục các bệnh được hỗ trợ) theo hướng chỉ hỗ trợ với những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có tính chất lây lan mạnh, tỷ lệ chết cao; bệnh truyền lây từ động vật sang người; bệnh chưa có vắc xin tiêm phòng; cập nhật, bổ sung các dịch bệnh động vật nguy hiểm mới xâm nhập vào Việt Nam vào danh mục các bệnh được hỗ trợ. 

+ Về điều kiện hỗ trợ: Xem xét thống nhất quy định về đăng ký kê khai ban đầu với quy định về kê khai hoạt động chăn nuôi trong Luật Chăn nuôi.

+ Về mức hỗ trợ: Đối với lợn áp dụng chung một mức không phân biệt loại lợn; đối với trâu, bò, dê, cứu áp dụng 1 mức; đối với gia cầm nên áp dụng 3 mức (gia cầm dưới 7 ngày tuổi, gia cầm < 1 kg/con, gia cầm ≥ 1 kg/con).

	33. 
	UBND tỉnh Nghệ An
	

	34. 
	Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình
	Tại điểm b, khoản 4, điều 5. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu huỷ bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu huỷ với mức hỗ trợ cụ thể như sau: 

Hỗ trợ 38.000 đồng/kg hơi đối với lợn; 

Hỗ trợ 45.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai; 

Hỗ trợ 35.000 đồng/con gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng). 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: 

Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu huỷ bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu huỷ với mức hỗ trợ cụ thể như sau: 

Đối với lợn: 

+ Lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 35.000 đồng/kg hơi. 

+ Lợn nái, lợn đực giống đang khai thác: Hỗ trợ 45.000 đồng/kg hơi. 

Đối với trâu, bò, dê cừu, hươu, nai: Hỗ trợ 55.000 đồng/kg hơi; 

Đối với gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng): 

+ Từ 1 đến 28 ngày tuổi: Hỗ trợ 20.000 đồng/con. 

+ Trên 28 ngày tuổi: Hỗ trợ 35.000 đồng/con.

	35. 
	Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận
	

	36. 
	Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ
	* Đối với nội dung hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh động vật tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: 

- Tại Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Đề nghị sửa cụm từ “…, được công bố theo quy định của pháp luật về thú y,…” như sau: “…, thuộc danh mục bệnh phải công bố theo quy định của pháp luật về thú y,…”.

- Tại Điều 4. Điều kiện hỗ trợ: + Khoản 2: Đề nghị sửa đổi, bổ sung điều kiện về chăn nuôi như sau: “Tổ chức, cá nhân đã thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Điều 54 của Luật Chăn nuôi, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Chăn nuôi nông hộ phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 56, Luật chăn nuôi; chăn nuôi quy mô trang trại phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 55, Luật chăn nuôi và Điều 5, Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT, ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi” + Khoản 4. Thời điểm xảy ra thiệt hại: Việc xác định thời điểm xảy ra thiệt hại cần được tính trong khoảng thời gian từ khi phát sinh ổ dịch bệnh, có kết luận của phòng thử nghiệm khẳng định bệnh thuộc danh mục bệnh công bố dịch, đến khi kết thúc ổ dịch theo qui định của pháp luật về thú y.

- Tại Điều 5. Về mức hỗ trợ Đề nghị hỗ trợ theo trọng lượng đối với gia súc và theo con đối với gia cầm) với định mức hỗ trợ như sau:

 + Đối với trâu, bò nuôi thương phẩm: 35.000đ/kg hơi. 

+ Đối với lợn nuôi thương phẩm: 25.000đ/kg hơi.

 + Đối với gia cầm nuôi thương phẩm: 35.000đ/con. 

+ Đối với gia súc, gia cầm giống (đang sinh sản), mức hỗ trợ bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ gia súc, gia cầm nuôi thương phẩm.

* Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ công tác tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh động vật:

- Đề nghị hỗ trợ người tham gia phòng chống dịch (trừ người trực tiếp tham gia tiêu hủy lợn) 200.000 đồng/người/ngày làm việc; 400.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết (bằng mức hỗ trợ đã quy định tại Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng chống bệnh DTLCP). 

- Chi phí thuê nhân công, phương tiện, thiết bị tiêu hủy gia súc, gia cầm: Đề nghị xác định theo khối lượng công việc, mức ngày công lao động và giá thuê phương tiện, thiết bị tại địa phương. Mức hỗ trợ do các địa phương khảo sát và xác định tại thời điểm xảy ra dịch bệnh.

	37. 
	UBND tỉnh Phú Yên
	a) Điều chỉnh và bổ sung điểm b, khoản 4, Điều 4 của Nghị định số 02/2017/NĐCP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh như sau: 

Đối với dịch bệnh: Trong khoảng thời gian từ khi công bố dịch đến khi công bố hết dịch. Trường hợp đặc biệt, ngay từ khi phát sinh ổ dịch đầu tiên (chưa đủ điều kiện công bố dịch) cần phải tiêu hủy gia súc, gia cầm theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch để hạn chế dịch lây lan thì thời điểm xảy ra thiệt hại là khoảng thời gian từ khi phát sinh ổ dịch đến khi kết thúc ổ dịch. 

Sửa đổi và bổ sung thành: “Đối với dịch bệnh hoặc tiêm phòng bắt buộc: Trong khoảng thời gian từ khi công bố dịch đến khi công bố hết dịch. Trường hợp đặc biệt, ngay từ khi phát sinh ổ dịch đầu tiên (chưa đủ điều kiện công bố dịch) cần phải tiêu hủy gia súc, gia cầm theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch để hạn chế dịch lây lan thì thời điểm xảy ra thiệt hại là khoảng thời gian từ khi phát sinh ổ dịch đến khi kết thúc ổ dịch hoặc gia súc bị chết do tiêm phòng bắt buộc bằng vắc xin. 

b) Điều chỉnh và bổ sung điểm b, khoản 4, Điều 5 của Nghị định số 02/2017/NĐCP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh như sau: Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ cụ thể như sau:”. 

Sửa đổi và bổ sung thành: “Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh được công bố dịch hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy (chưa đủ điều kiện công bố dịch) theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch để hạn chế lây lan hoặc gia súc bị chết do tiêm phòng bắt buộc bằng vắc xin thì cũng được ngân sách nhà nước hỗ trợ với mức hỗ trợ cụ thể như sau:”.

	38. 
	UBND tỉnh Quảng Bình
	Tại khoản 2, Điều 4 của Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 có quy định: “Có đăng ký kê khai ban đầu được UBND cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã)…”. Đề nghị sửa đổi thành: “Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi với UBND cấp xã” theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 57 của Luật Chăn nuôi.

	39. 
	Chi cục CN&TY Quảng Nam
	Đề nghị bổ sung thêm nội dung, định mức hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật.

	40. 
	UBND tỉnh Quảng Ngãi
	Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/ 01/2017 của Chính phủ chỉ quy định hỗ trợ cho người bị thiệt hại, không có quy định hỗ trợ cho công tác tổ chức phòng chống dịch; công tác thu gom tiêu hủy động vật chết thải ra môi trường…  như Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 và Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cơ chế chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh động vật để thay thế Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 và Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ hoặc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/11/2017 của Chính phủ theo cơ chế chính sách sau:

1. Hỗ trợ cho người chăn nuôi có động vật bị tiêu hủy bắt buộc theo định mức tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/11/2017 của Chính phủ.

2. Hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch

- Về đối tượng hỗ trợ theo Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008. 
- Về mức hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch theo Quyết định 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019.


